	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Khí cụ điện (Electrical Apparatuses)
Mã số học phần: 7090118
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:	
Lý thuyết: 45			Bài tập:0		Thực hành:0
Thực tập:0			Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Đỗ Như Ý	0901-08
2. PGS.TS. Phạm Trung Sơn                                         0901-05
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềlý thuyết thiết bị điện và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện cao áp và hạ áp dùng trong mạngđiện mỏ và hệ thống điện.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Kiến thức cơ bản về lý thuyết thiết bị điện
4.1.2. Kiến thức vềkhí cụ điện hạ áp
4.1.3. Kiến thức về khí cụ điện cao áp
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Tính toán thiết kế nam châm điện
4.2.2. Tính toán phát nhiệt của thiết bị điện
4.2.3. Tính toán lực điện động 
4.2.4. Phân tích phán đoán đặc điểm kết cấu tiếp điểm và hồ quang điện xảy ra trong thiết bị điện
4.2.5. Kỹ năng nhận biết đặc điểm của thiết bị điện trong công nghiệp mỏ
4.2.6. Kỹ năng phối hợp và sử dụng khí cụ điện hạ áp và cao áp dùng trong hệ thống điện
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết thiết bị điện như: Nam châm điện, sự phát nóng của khí cụ điện, lực điện động trong khí cụ điện, hồ quang điện và tiếp xúc điện. Người học cũng được cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên lý làm việc và đặc điểm của các khí cụ điện hạ áp trong mạng điện mỏ và hệ thống điện công nghiệp và khí cụ điện cao áp (chống sét, kháng điện, máy biến dòng, máy biến điện áp…) dùng trong hệ thống điện.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nam châm điện (NCĐ)
	6
	4.1.1
4.2.1


	1.1
	Đại cương về NCĐ
	
	

	1.2
	Từ dẫn khe hở không khí
	
	

	1.3
	Mạch từ một chiều, xoay chiều
	
	

	1.4
	Lực hút điện từ của NCĐ một chiều
	
	

	1.5
	Lực hút điện từ của NCĐ xoay chiều
	
	

	1.6
	Đặc tính động của NCĐ
	
	

	1.7
	Tính toán NCĐ
	
	

	Chương 2
	Sự phát nóng của khí cụ điện
	4
	4.1.1
4.2.2


	2.1
	Khái niệm chung
	
	

	2.2
	Các dạng tổn hao năng lượng
	
	

	2.3
	Các phương pháp trao đổi nhiệt
	
	

	2.4
	Tính toán nhiệt ở chế độ xác lập
	
	

	2.5
	Sự phát nóng của KCĐ ở chế độ quá độ
	
	

	2.6
	Quá trình phát nóng khi ngắn mạch
	
	

	Chương 3
	Lực điện động trong khí cụ điện
	4
	4.1.1
4.2.3


	3.1
	Các phương pháp tính lực điện động
	
	

	3.2
	Tính lực điện động ở các trường hợp thường gặp
	
	

	3.3
	Lực điện động ở dòng điện xoay chiều
	
	

	3.4
	Ổn định điện động của thiết bị điện
	
	

	Chương 4
	Tiếp xúc điện
	3
	4.1.1
4.2.4


	4.1
	Khái niệm chung về tiếp xúc điện
	
	

	4.2
	Điện trở tiếp xúc
	
	

	4.3
	Các chế độ làm việc của tiếp điểm
	
	

	4.4
	Vật liệu làm tiếp điểm
	
	

	4.5
	Kết cấu tiếp điểm
	
	

	Chương 5
	Hồ quang điện
	4
	4.1.1
4.2.4


	5.1
	Khái niệm chung về Hồ quang điện
	
	

	5.2
	Hồ quang điện một chiều
	
	

	5.3
	Hồ quang điện xoay chiều
	
	

	5.4
	Các biện pháp dập hồ quang điện
	
	

	Chương 6
	Cơ sở lý thuyết an toàn nổ thiết bị điện mỏ
	3
	4.1.1
4.2.5

	6.1
	Phân loại hỗ hợp nổ và điều kiện gây nổ
	
	

	6.2
	Các biện pháp phòng ngừa nổ bầu không nổ do dòng điện
	
	

	6.3
	Các kiểu chế tạo thiết bị điện mỏ
	
	

	Chương 7
	Thiết bị điều khiển và bảo vệ
	9
	4.1.2
4.2.6

	7.1
	Cầu chì
	
	

	7.2
	Rơle
	
	

	7.3
	Aptomat
	
	

	7.4
	Công tắc tơ
	
	

	7.5
	Khởi động từ
	
	

	7.6
	Thiết bị điều khiển và bảo vệ trong công nghiệp mỏ
	
	

	Chương 8
	Thiết bị ổn áp điện xoay chiều
	3
	4.1.2
4.2.6

	8.1
	Khái niệm chung
	
	

	8.2
	Ổn áp kiểu biến áp tự ngẫu
	
	

	8.3
	Ổn áp kiểu bù
	
	

	Chương 9
	Thiết bị cấp nguồn dự phòng UPS
	3
	4.1.2
4.2.6

	9.1
	Thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS)
	
	

	9.2
	Thiết bị tự động đổi nguồn
	
	

	Chương 10
	Khí cụ điện cao áp
	6
	4.1.3
4.2.6

	10.1
	Máy cắt cao áp
	
	

	10.2
	Dao cắt ly, dao ngắn mạch, chống sét, kháng điên
	
	

	10.3
	Máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường, tủ hợp bộ
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyếtvà kết hợp thảo luận,bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk35720152]TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng khí cụ điện, Nguyễn Duy Tuấn, Đại học Mỏ - Địa chất
[2] Giáo trình khí cụ điện (2006), Trần Bá Đề, Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[3] Bài giảng (2002), Trang bị điện xi nghiệp dầu khí, Nguyễn Anh Nghĩa,Đại học Mỏ - Địa chất.
[4]Thiết bị điện (2001), Lê Thành Bắc, NXB Khoa học Kỹ thuật
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11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	CHƯƠNG 1. NAM CHÂM ĐIỆN
1.1. Đại cương về NCĐ
1.2. Từ dẫn khe hở không khí
1.3. Mạch từ một chiều, xoay chiều
1.4. Lực hút điện từ của NCĐ một chiều
1.5. Lực hút điện từ của NCĐ xoay chiều
1.6.Đặc tính động của NCĐ
1.7. Tính toán NCĐ
	12
	
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1.
+ Tham khảo tài liệu [3] chương 4, tài liệu [4] chương 5. 

	2-3
	Chương 2. Sự phát nóng của khí cụ điện
2.1. Khái niệm chung
2.2. Các dạng tổn hao năng lượng
2.3. Các phương pháp trao đổi nhiệt
2.4. Tính toán nhiệt ở chế độ xác lập
2.5. Sự phát nóng của KCĐ ở chế độ quá độ
2.6. Quá trình phát nóng khi ngắn mạch.
	8
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 2
+ Tham khảo tài liệu [2], tài liệu [3] chương 1, tài liệu[4] chương 3

	3-4
	Chương 3. Lực điện động trong khí cụ điện
3.1. Các phương pháp tính lực điện động
3.2. Tính lực điện động ở các trường hợp thường gặp.
3.3. Lực điện động ở dòng điện xoay chiều.
3.4. Ổn định điện động của thiết bị điện
	8
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 3.
+ Tham khảo tài liệu [2], tài liệu [3] chương 1, tài liệu[4] chương 4

	5
	Chương 4. Tiếp xúc điện
4.1. Khái niệm chung về tiếp xúc điện
4.2. Điện trở tiếp xúc
4.3. Các chế độ làm việc của tiếp điểm
4.4. Vật liệu làm tiếp điểm
	6
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 4.
+ Tham khảo tài liệu [3] chương 3, tài liệu[4] chương 2.

	6
	Chương 5. Hồ quang điện
5.1. Khái niệm chung về Hồ quang điện
5.2. Hồ quang điện một chiều
5.3. Hồ quang điện xoay chiều
5.4. Các biện pháp dập hồ quang điện
	8
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 5.
+ Tham khảo tài liệu [2], tài liệu [3] chương 2, tài liệu [4] chương 1.

	7
	Chương 6. Cơ sở lý thuyết an toàn nổ thiết bị điện mỏ
6.1. Phân loại hỗ hợp nổ và điều kiện gây nổ
6.2. Các biện pháp phòng ngừa nổ bầu không nổ do dòng điện
6.3. Các kiểu chế tạo thiết bị điện mỏ
	6
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 6.
+ Tham khảo tài liệu [3] chương 2, [4]chương 3.

	8-9
	Chương 7. Thiết bị điều khiển và bảo vệ
7.1. Cầu chì
7.2. Rơle
7.3. Aptomat
7.4. Côngtắctơ
7.5. Khởi động từ
7.6. Thiết bị điều khiển và bảo vệ trong công nghiệp mỏ
	18
	0
	+Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 7
+ Tham khảotài liệu [3] chương 8, tài liệu [4] chương 6, chương 8.

	10
	Chương 8. Thiết bị ổn áp điện xoay chiều
8.1. Khái niệm chung
8.2. Ổn áp kiểu biến áp tự ngẫu
8.3. Ổn áp kiểu bù
	6
	0
	+Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 7
+ Tham khảo tài liệu [4] chương 9.

	11
	Chương 9. Thiết bị cấp nguồn dự phòng UPS
9.1. Thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS)
9.2. Thiết bị tự động đổi nguồn
	6
	
	+Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 7


	12
	Chương 10. Khí cụ điện cao áp
10.1. Máy cắt cao áp
10.2. Dao cắt ly, dao ngắn mạch, chống sét, kháng điên
10.3. Máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường
	12
	0
	+Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 7
+ Tham khảo tài liệu [4] chương 10, chương 11, chương 12, 13, 14.
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	TRƯỞNG KHOA
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